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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát độc lực của các chủng Vibrio mang các gen độc tố 

(toxR, tlh, tdh, trh) phân lập từ cá Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus) bị bệnh xuất huyết. Đồng thời, khả 

năng gây bệnh thực nghiệm của các chủng Vibrio alginolyticus được đánh giá trong điều kiện in vivo. 

Kết quả cho thấy bốn chủng V. alginolyticus (ký hiệu là YHD7, YVL24, YVL22 và YHTH44) có hoạt 

tính  caseinase, hemolysin và khả năng di động cao hơn có ý nghĩa thống kê so với chủng không mang 

gen độc tố (V. alginolyticus YHD3) (p < 0,05). Giá trị LD50 xác định được ở bốn nhóm thử nghiệm lần 

lượt là 6,5 × 105; 8,1 × 105; 1,7 × 106 và 1,9 × 106 CFU/mL. Trong số đó, chủng V. alginolyticus YHD7 

cho thấy độc lực cao nhất. Cá sau khi được gây nhiễm thực nghiệm đều biểu hiện các triệu chứng lâm 

sàng tương đồng với cá mắc bệnh ngoài tự nhiên, đặc trưng với tình trạng xuất huyết ở vùng mắt, trên 

bề mặt cơ thể và các cơ quan nội tạng. 

Từ khoá: Bệnh xuất huyết, Cá Hồng mỹ, Độc lực, Vibrio alginolyticus 
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ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the virulence of Vibrio strains carrying toxin genes 

(toxR, tlh, tdh, and trh) isolated from red drum (Sciaenops ocellatus) exhibiting hemorrhagic disease, 

and to evaluate the experimental pathogenicity of Vibrio alginolyticus. The results showed that four V. 

alginolyticus strains (designated as YHD7, YVL24, YVL22, and YHTH44) which harbored virulence 

genes, exhibited significantly higher caseinase, hemolysin, and motility activities compared to the non-

toxigenic strain (p < 0,05). The LD50 values recorded for the four treatment groups were 6.5 × 105; 8.1 

× 105; 1.7 × 106, and 1.9 × 106 CFU/mL, respectively, whereas V. alginolyticus YHD7 isolate exhibited 

strongest virulence ability. Fish cultuted under artificial infection developed clinical signs 

indistinguishable from those of naturally diseased fish, typically presenting with distinct hemorrhagic 

lesions in the eyes, on the body surface, and in multiple internal organs. 
Keywords: Hemorrhagic disease, Red drum, Virulence factors, Vibrio alginolyticus 
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1. MỞ ĐẦU 

Cá Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus) là 

một trong những loài cá biển có giá trị kinh 

tế, được ưu tiên phát triển trong mô hình 

nuôi lồng tại khu vực ven biển Việt Nam 

(Thủ tướng Chính phủ, 2021). Nhờ tốc độ 

sinh trưởng nhanh, khả năng thích nghi tốt 

và thịt ngon, loài này được xem là đối tượng 

tiềm năng trong chiến lược đa dạng hóa 

nuôi trồng thủy sản ven biển (Boerlage và 

cs., 2017). Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi 

với mật độ cao, biến động môi trường lớn 

và quản lý dinh dưỡng chưa thực sự hiệu 

quả, nhiều dịch bệnh đã xuất hiện, trong đó 

bệnh xuất huyết do vi khuẩn Vibrio spp. gây 

ra được ghi nhận là phổ biến và gây thiệt hại 

nghiêm trọng ở các lồng nuôi vùng ven biển 

tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) 

(Yen và cs., 2021). 

Trong nhóm vi khuẩn Vibrio gây 

bệnh trên các loài cá biển nuôi lồng, Vibrio 

alginolyticus được xác định là tác nhân 

chính gây nên hiện tượng xuất huyết, kèm 

theo các dấu hiệu hoại tử gan và các cơ quan 

nội tạng ở cá Hồng mỹ. Nghiên cứu của Yen 

và cs. (2021) đã phân lập 30 chủng Vibrio 

từ cá bệnh tại vùng nuôi, trong đó V. 

alginolyticus chiếm tỷ lệ cao nhất đạt 

83,33%, có đến 25/30 chủng mang từ một 

đến ba gen độc tố (tdh, trh, tlh, toxR). Công 

bố năm 2019 của Đặng Thanh Long và cs.  

đã phát hiện gen thermolabile hemolysin 

(tlh) trong chủng Vibrio phân lập từ khu vực 

ven thành phố biển Huế, cho thấy sự tồn tại 

của yếu tố độc lực có khả năng gây bệnh 

xuất huyết trên cá Hồng mỹ. 

Vi khuẩn V. alginolyticus có bộ gen 

đa dạng và chứa nhiều yếu tố di động cùng 

các gen độc lực liên quan đến hemolysin, 

độc tố (tdh, trh) và điều hòa toxR (Huang và 

cs., 2024). Phân tích hệ gen của V. 

alginolyticus cho thấy, loài vi khuẩn này có 

mức độ đa dạng di truyền cao, chứa nhiều 

gen liên quan đến độc tố, khả năng bám 

dính, di động, hướng động và hệ tiết loại III 

(T3SS), đồng thời mang các yếu tố di động 

và gen kháng kháng sinh (β-lactam), làm 

gia tăng khó khăn hơn trong việc kiểm soát 

dịch bệnh và nguy cơ xuất hiện chủng có 

khả năng kháng thuốc mạnh hơn theo thời 

gian (Huang và cs., 2024). Mặc dù sự hiện 

diện các gen độc tố như tlh, tdh, trh và toxR 

từ các chủng V. alginolyticus cho thấy tiềm 

năng gây bệnh của V. alginolyticus, nhưng 

điều này không phản ánh đầy đủ mức độ độc 

lực và khả năng gây bệnh thực tế của vi 

khuẩn. Chính vì thế, nghiên cứu này được 

tiến hành nhằm đánh giá mức độ gây độc và 

khả năng gây bệnh xuất huyết ở cá Hồng mỹ 

của các chủng V. alginolyticus mang đồng 

thời nhiều gen độc lực.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CÚU 

2.1.  Nội dung nghiên cứu  

Nội dung nghiên cứu gồm: 

- Đánh giá mức độ độc lực của các 

chủng V. alginolyticus đã được phân lập từ 

cá Hồng mỹ 

- Xác định mức độ cảm nhiễm và liều 

gây chết 50% (LD₅₀) của cá Hồng mỹ trong 

thí nghiệm gây nhiễm in vivo 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp đánh giá độc lực của 

các chủng V. alginolyticus trong điều kiện 

in vitro 

           Nguồn vi khuẩn: Bốn chủng vi khuẩn 

V. alginolyticus được sử dụng gồm: YHD7,  

YVL24, YVL22 và YHTH44 mang 3 trong 

số 4 gen độc lực (toxR, tdh,tlh và trh) (Yen 

và cs., 2021) và 1 chủng vi khuẩn V. 

alginolyticus YHD3 không mang gen độc tố 

(Yen và cs., 2022). Các chủng vi khuẩn 

được nuôi tăng sinh trong môi trường 

Tryptic Soy Broth (TSB, Merck, CHLB 

Đức) có bổ sung 2% NaCl để tiến hành các 

thí nghiệm. 

  

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437


HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     ISSN 2588-1256 Vol. 10(3)-2026: 5804-5815 

5806  Phạm Thị Hải Yến và cs. 

Khả năng di động của vi khuẩn 

Khả năng di động của từng chủng vi 

khuẩn được kiểm tra theo phương pháp của 

Natrah và cs. (2011) bằng cách lấy 10 µL 

huyền phù vi khuẩn nhỏ vào trung tâm đĩa 

thạch có chứa môi trường TSB (Merck, 

CHLB Đức)  và 0,3% agar, sau đó ủ ở 28°C 

trong 24 giờ và đo đường kính di động của 

vi khuẩn.  

Xác định hoạt tính caseinase, 

hemolysin 

Hoạt tính caseinase và hoạt tính 

hemolysin của các chủng Vibrio được đánh 

giá dựa trên điều kiện nuôi cấy kiểm soát 

theo quy trình của Natrah và cs. (2011), có 

điều chỉnh. Mỗi nghiệm thức được thực 

hiện ba lần lặp lại cho từng loại hoạt tính 

được khảo sát như sau: 

- Để xác định khả năng phân giải 

casein, lấy 10 µL huyền phù vi khuẩn được 

nhỏ lên bề mặt môi trường Tryptic Soy 

Agar (TSA, Merck, CHLB Đức) bổ sung 

4% sữa bột đã tách béo (Woolworths, 

Ôxtrâylia). Sau đó, các đĩa thí nghiệm được 

ủ ở nhiệt độ 28°C trong vòng 48–72 giờ, sau 

đó đo đường kính khuẩn lạc cùng với vùng 

thủy phân để đánh giá hoạt tính của 

caseinase. 

- Hoạt tính hemolysin của các chủng 

vi khuẩn được đánh giá bằng cách nhỏ 10 

µL huyền phù vi khuẩn lên trung tâm đĩa 

thạch máu chứa 5% máu cừu, sau đó ủ ở 

nhiệt độ 28°C. Đường kính khuẩn lạc và 

vùng dung huyết được đo sau 48 giờ . 

2.2.2. Phương pháp xác định khả năng gây 

bệnh trong điều kiện in vivo và liều gây chết 

50%  

Cá thí nghiệm: Cá Hồng mỹ giống sử 

dụng trong thí nghiệm có khối lượng trung 

bình 15,6 ± 2,6 g/con (tương ứng chiều dài 

trung bình 11,7 ± 0,7 cm/con), cá được thu 

từ trại giống Cúc Vy, tỉnh Khánh Hòa. 

Trước khi tiến hành thí nghiệm, cá được 

thuần trong bể xi măng có sục khí liên tục 

trong 14 ngày , được cho ăn 2 lần/ngày bằng 

thức ăn công nghiệp (với tỷ lệ 3 - 5 % khối 

lượng thân). Các chỉ tiêu môi trường được 

duy trì ổn định trong suốt thời gian nuôi 

thần dưỡng: nhiệt độ 27-30oC, độ mặn duy 

trì ở mức 18-20‰. Xác định tình trạng 

nhiễm Vibrio của cá được thực hiện theo mô 

tả của Phuoc và cs. (2021). Để hạn chế 

stress cho cá, cá được gây mê trước khi cảm 

nhiễm bằng dung dịch AquiS (Bayer, Việt 

Nam) với liều 0,02 mL trên mỗi lít nước. 

Chuẩn bị thức ăn: Trong thí nghiệm, 

cá được cho ăn bằng loại thức ăn công 

nghiệp có hàm lượng protein ≥ 55% do hãng 

INVE (Thái Lan) cung cấp. Ngày cho ăn 2 

lần (8:00 và 15:00 giờ). Tỷ lệ cho ăn trong 

thí nghiệm được thiết lập ở mức 2,5% so với 

khối lượng cơ thể cá nhằm bảo đảm đáp ứng 

nhu cầu dinh dưỡng và duy trì tốc độ tăng 

trưởng ổn định 

Chuẩn bị vi khuẩn cảm nhiễm: Năm 

chủng vi khuẩn được sử dụng cho thí 

nghiệm cảm nhiễm (gồm các chủng đã trình 

bày ở phần nguồn vi khuẩn) được nuôi tăng 

sinh trong môi trường trường TSB (Merck, 

Cộng hòa liên bang Đức) có bổ sung 2% 

NaCl. Quá trình nuôi lắc được tiến hành ở 

28°C trong 24 giờ bằng tủ lắc LKLAB (Hàn 

Quốc) với tốc độ 150 vòng/phút. Sau khi 

nuôi tăng sinh, mật độ vi khuẩn được xác 

định thông qua mật độ quang (OD600 nm) trên 

máy quang phổ UV-VIS (U2900, Hitachi, 

Nhật Bản) và tiếp tục điều chỉnh bằng nước 

muối sinh lý vô trùng pha loãng đến giá trị 

OD=1. Sau đó vi khuẩn được pha loãng về 

các nồng độ 105 đến 108 CFU/mL để cảm 

nhiễm cho cá Hồng mỹ.  

Bố trí thí nghiệm xác định LD50 

Thí nghiệm được triển khai trong các 

bể nhựa có thể tích 80L, được xử lý khử 

trùng bằng dung dịch chlorine ở nồng độ 

200 ppm, sau đó để khô hoàn toàn trước khi 

sử dụng. Nước biển được điều chỉnh độ mặn 
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về mức 20‰, sau đó cấp vào bể đến khoảng 

2/3 thể tích và duy trì sục khí liên tục trong 

suốt quá trình thí nghiệm. Thí nghiệm được 

bố trí gồm 5 nghiệm thức. Trong đó, bốn 

nghiệm thức được tiêm 0,1 mL huyền phù 

vi khuẩn V. alginolyticus (YHD7, YVL24, 

YVL22 và YHTH44) với các nồng độ lần 

lượt từ 105 đến 108 CFU/mL, như vậy 4 

nghiệm thức này sẽ gồm 16 bể; nghiệm thức 

đối chứng gồm 1 bể  được tiêm 0,1 mL dung 

dịch nước muối sinh lý (0,85% NaCl). Mật 

độ nuôi 10 con cá Hồng mỹ/bể/nghiệm 

thức. Cá thí nghiệm được tiêm vào vị trí 

xoang bụng cá.  

Tỷ lệ chết tích lũy được ghi nhận 

trong vòng 14 ngày. Giá trị LD50 được tính 

toán theo phương pháp của Reed và 

Muench (1938) theo công thức sau: LD50 = 

10a-x 

Trong đó: 

a là số luỹ thừa mà tại đó vi khuẩn 

gây cá chết thấp nhất (trên 50%) 

 x được tính dựa vào công thức: x = 

(Pa – 50)/(Pa  – Pu) 

Pa là tỷ lệ chết cận trên và Pu là tỷ lệ 

chết cận dưới của liều gây chết 50% 

Tình trạng sức khỏe của cá được theo 

dõi định kỳ 4 lần mỗi ngày. Những cá thể 

có biểu hiện bất thường như bơi lờ đờ, xuất 

huyết ngoài da hoặc mới chết sẽ được thu 

thập từ tất cả các nghiệm thức, bao gồm cả 

nghiệm thức đối chứng. Sau cảm nhiễm, vi 

khuẩn V. alginolyticus được phân lập từ nội 

quan của cá như gan, thận, não và lách. Vi 

khuẩn phân lập được tiến hành định danh 

dựa trên các đặc điểm hình thái, sinh lý và 

sinh hóa, đồng thời xác định lại bằng bộ kit 

API 20E của hãng Bio Mérieux (Pháp). 

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý trên phần mềm 

Microsoft Excel 2016 và SPSS 16.0, phân 

tích phương sai một yếu tố (One way 

ANOVA) để so sánh các hoạt tính 

(caseinase, khả năng dung huyết và khả 

năng di động) của các chủng vi khuẩn. Khi 

kết quả ANOVA cho thấy sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05), phép thử LSD 

được áp dụng để so sánh giữa các nghiệm 

thức. Mức ý nghĩa thống kê được xác định 

ở p < 0,05. 

3.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả khảo sát độc lực các chủng 

vi khuẩn V. alginolyticus trong điều kiện 

in vitro 

Một số yếu tố độc lực của vi khuẩn V. 

alginolyticus như khả năng sản xuất các loại 

enzyme như caseinase, khả năng dung 

huyết và khả năng di động được trình bày ở 

Hình 1&2 và Bảng 1. 
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Hình 1. Hoạt tính di động của các chủng vi khuẩn V. alginolyticus 

(A: YHD7; B: YVL24; C: YVL22; D: YHTH44; E: YHD3) 

 
Hình 2. Hoạt tính  caseinase (A) và khả năng dung  huyết (B) của chủng V. alginolyticus YHD7 

Bảng 1. Các đặc tính gây độc của những chủng vi khuẩn V. alginolyticus trong điều kiện in vitro 

Chủng 

 

Gen độc tố 

(Yen và cs., 2021, 

2022) 

Đường kính vùng hoạt động (mm) 

(giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn) 

Caseinase Di động Tan huyết  

YHD3 - 21,2 ± 0,25a 32,7 ± 0,58a 12,7 ± 0,25a 

YVL22 toxR, trh, tlh 27,2 ± 0,29b 46,2 ± 0,25b 15,5 ± 0,15b 

YHTH44 toxR, trh, tlh 27,2 ± 0,21b 45,9 ± 0,12b 15,5 ± 0,06b 

YHD7 
toxR, tdh, tlh 

27,8 ± 0,25c 50,7 ± 0,58c 16,8 ± 0,10c 

YVL24 27,7 ± 0,29c 50,2 ± 0,29c 16,7 ± 0,10c 

Các chữ cái a, b, c khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê  

(p < 0,05). YHD3: Chủng vi khuẩn không mang gen độc lực, được sử dụng để làm đối chứng. 
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Bảng 1 cho thấy kết quả thử nghiệm 

độc lực của 5 chủng V. alginolyticus, trong 

đó bốn chủng có ký hiệu là YHD7, YVL24, 

YVL22 và YHTH44 đều mang đồng thời ba 

gen độc tố (toxR, tlh và trh hoặc tdh) thể 

hiện khả năng sinh caseinase, khả năng di 

động và hoạt tính dung huyết cao hơn rõ rệt 

so với chủng YHD3 không mang gen độc 

tố, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 

0,05). 

Hoạt tính caseinase: Kết quả đánh 

giá cho thấy các chủng V. alginolyticus 

mang gen độc tố đều có khả năng sinh 

caseinase ngoại bào, trong khi chủng đối 

chứng YHD3 không mang gen độc tố biểu 

hiện hoạt tính thấp nhất. Trong nhóm các 

chủng mang gen độc tố, YHD7 và YVL24 

là những chủng thể hiện hoạt tính caseinase 

mạnh hơn so với các chủng còn lại, trong 

khi YVL22 và YHTH44 có mức độ hoạt 

tính tương đương nhau. Điều này cho thấy 

sự hiện diện của các gen độc tố có mối liên 

quan với khả năng sinh caseinase của vi 

khuẩn trong điều kiện in vitro. Theo Woo 

và Bruno (2011) các enzyme ngoại bào như 

caseinase và gelatinase là những yếu tố độc 

lực quan trọng của nhiều loài vi khuẩn gây 

bệnh thuộc chi Vibrio và Aeromonas, và có 

mối liên hệ chặt chẽ với cơ chế gây bệnh 

của chúng. 

Khả năng di động: Khả năng di động 

của các chủng V. alginolyticus có sự khác 

biệt rõ rệt giữa các nhóm. Trong đó, hai 

chủng YHD7 và YVL24 thể hiện khả năng 

di động mạnh nhất và không có sự khác biệt 

đáng kể giữa hai chủng này. Các chủng 

YVL22 và YHTH44 có mức độ di động 

trung bình và tương đương nhau. Ngược lại, 

chủng đối chứng YHD3 biểu hiện khả năng 

di động thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa so 

với các chủng còn lại. Kết quả này cho thấy 

các chủng mang gen độc tố có xu hướng 

biểu hiện khả năng di động cao hơn, phản 

ánh khả năng xâm nhập và lan truyền mạnh 

hơn trong điều kiện in vitro. Theo 

Josenhans và Suerbaum (2002), đặc tính di 

động đóng vai trò quan trọng trong giai 

đoạn đầu xâm nhập, giúp vi khuẩn tiếp cận 

và bám dính vào bề mặt của vật chủ. 

Hoạt tính dung huyết: Kết quả phân 

tích hoạt tính dung huyết cho thấy cả năm 

chủng V. alginolyticus đều biểu hiện hoạt 

tính dung huyết với mức độ khác nhau trên 

môi trường thạch máu cừu. Tuy nhiên, trong 

số các chủng khảo sát, YHD3 tạo vòng dung 

huyết nhỏ nhất; sự khác biệt này thấp hơn 

so với các chủng còn lại và có ý nghĩa thống 

kê. YHD7 và YVL24 (là hai trong bốn 

chủng mang gen độc tố), có vùng dung 

huyết tương đương nhau và không có sự 

khác biệt đáng kể giữa hai chủng này, 

nhưng cao hơn so với hai chủng YVL22 và 

YHTH44.  

3.2. Mức độ cảm nhiễm và liều gây chết 

50% (LD50) của cá Hồng mỹ trong điều 

kiện in vivo 

3.2.1. Độc lực của các chủng vi khuẩn V. 

alginolyticus và tỷ lệ chết tích lũy 

Độc lực và khả năng gây nhiễm của 

4 chủng vi khuẩn V. alginolyticus YVL24, 

V. alginolyticus YHD7; V. alginolyticus 

YVL22 và V. alginolyticus YHTH44 trên cá 

Hồng mỹ ở các nồng độ vi khuẩn khác nhau 

có tỷ lệ chết tích lũy cũng có sự khác biệt 

(Hình 3). 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1796959437
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1787617775
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Hình 3. Tỷ lệ (%) cá Hồng mỹ chết theo thời gian của bốn chủng vi khuẩn V. alginolyticus 

Trong thí nghiệm kéo dài 14 ngày, cá 

nhiễm cả bốn chủng V. alginolyticus bắt đầu 

xuất hiện tử vong từ ngày thứ 2. Tỷ lệ chết 

tăng rõ rệt trong khoảng ngày 3–8 và đạt 

đỉnh vào các ngày 4–6. Từ ngày thứ 9 trở đi, 

không ghi nhận thêm số cá chết. Ở nghiệm 

thức đối chứng (cá được tiêm dung dịch 

nước muối sinh lý), không ghi nhận hiện 

tượng cá chết trong toàn bộ thời gian theo 

dõi. Đồng thời, kết quả cho thấy chủng V. 

alginolyticus YHD7 có độc lực mạnh nhất 

với tỷ lệ chết tích lũy đạt 100%, tiếp theo là 

chủng YVL24 (96,67%), trong khi hai 

chủng YVL22 và YHTH44 đều có tỷ lệ chết 

tích lũy 93,33% (Hình 5). Độc lực của các 

chủng V. alginolyticus được đánh giá bằng 

thí nghiệm gây nhiễm  trên cá Hồng mỹ 

giống. Kết quả xác định giá trị LD50 của bốn 

chủng YHD7, YVL24, YVL22 và YHTH44 

có giá trị dao động trong khoảng từ 6,5 × 

105 đến 1,9 × 106 CFU/mL (Bảng 2). 
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Bảng 2. Kết quả  giá trị LD50 của 4 chủng vi khuẩn  V. alginolyticus trên cá Hồng mỹ 

Chủng  

vi khuẩn 

Mật độ 

vi 

khuẩn 

Số cá thí 

nghiệm 

Số cá 

chết 

(con) 

Số cá 

sống 

(con) 

Số cá 

chết 

cộng 

dồn 

(con) 

Số cá 

sống 

cộng 

dồn 

(con) 

Tỷ lệ 

chết 

(%) 

Giá trị LD50 

(CFU/mL) 

YHD7 

108 10 10 0 27 0 100,00 

6,5 x 105 
107 10 8 2 17 2 89,47 

106 10 5 5 9 7 56,25 

105 10 4 6 4 13 23,53 

YVL24 

108 10 9 1 26 1 96,29 

8,1 x 105 107 10 8 2 17 3 85,00 

106 10 5 5 9 8 52,94 

105 10 4 6 4 14 22,22 

YVL22 

108 10 9 1 23 1 95,65 

1,7 x 106 
107 10 7 3 14 4 77,78 

106 10 4 6 7 10 41,18 

105 10 3 7 3 17 15,00 

YHTH44 

108 10 9 1 23 1 95,65 

1,9 x 106 
107 10 8 2 14 3 82,35 

106 10 3 7 6 10 37,50 

105 10 3 7 3 17 15,00 

Bảng 2 cho thấy, cả bốn chủng V. 

alginolyticus đều có khả năng gây bệnh và 

thể hiện độc lực trên cá Hồng mỹ. Giá trị 

LD50 của các chủng V. alginolyticus YHD7, 

YVL24, YVL22 và YHTH44 đều mang 

đồng thời 3 trong 4 gen độc tố (toxR, tdh và 

tlh hoặc trh) lần lượt là 6,5 × 105; 8,1 × 105; 

1,7 × 106 và 1,9 × 106 CFU/mL. Trong đó, 

chủng YHD7 thể hiện độc lực mạnh nhất 

(LD50 = 6,5 × 105 CFU/mL), tiếp theo là 

YVL24 (LD50 = 8,1 × 105 CFU/mL), 

YVL22 (LD50 = 1,7 × 106 CFU/mL) và thấp 

nhất là YHTH44 (LD50 = 1,9 × 106 

CFU/mL). Kết quả trên cho thấy mức độ 

gây bệnh của vi khuẩn có thể biến đổi tùy 

vào tính mẫn cảm của từng loài cá (Agnew 

và Barnes, 2007). Khi nghiên cứu độc lực 

của V. alginolyticus trên cá Bớp 

(Rachycentron canadum), Liu và cs. (2004) 

đã xác định giá trị LD50 là 3,28 × 104 CFU/g 

khối lượng cơ thể; cá xuất hiện các dấu hiệu 

bệnh lý như bơi lờ đờ, da sẫm màu và bụng 

trướng tương tự với các biểu hiện ở cá 

nhiễm bệnh ngoài tự nhiên. Tương tự, 

Sharma và cs. (2013)  phân lập được V. 

alginolyticus từ các cơ quan: gan, mang, 

thận, não và máu của cá Chẽm (Lates 

calcarifer) bị xuất huyết đã xác định được 

giá trị LD50 là 103,2 CFU/g khối lượng cơ thể 

khi gây nhiễm thực nghiệm. Balebona và cs. 

(2020) cũng ghi nhận độc lực của V. 

alginolyticus trên cá Tráp bạc (Sparus 

aurata L.) tại Tây Ban Nha có giá trị LD50 

dao động từ 5,4 × 104 đến 1,0 × 106 CFU/g 

khối lượng cơ thể. Tại Trung Quốc, trong 

một nghiên cứu của Xie và cs. (2020), hai 

chủng vi khuẩn gây bệnh trên cá Ngựa 

(Hippocampus kuda) gồm V. harveyi HM12 

và V. alginolyticus HM14 được ghi nhận có 

giá trị LD50 lần lượt là 6,067 × 103 CFU/g 

và 2,799 × 106 CFU/g, đồng thời các dấu 

hiệu lâm sàng quan sát được tương đồng với 

biểu hiện ở cá nhiễm bệnh trong tự nhiên. 

Điều này cho thấy nồng độ gây chết của 

cùng một loài vi khuẩn có thể thay đổi đáng 

kể tùy thuộc vào loài vật chủ. Ngoài ra, 

Mmanda và cs. (2014) ghi nhận rằng chủng 

Streptococcus iniae gây bệnh trên cá Hồng 

mỹ đã xác định giá trị LD50 đạt 9,6 × 106 

CFU/mL. Ngược lại, V. harveyi từ cá Hồng 

mỹ bị viêm ruột tại Đài Loan có giá trị LD50 

cao hơn, ở mức 2,9 × 107 CFU/mL (Liu và 

cs., 2003). Sự khác biệt này phản ảnh biến 

thiên độc lực giữa các chủng hoặc khác biệt 
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về mức độ cảm nhiễm của cá thí nghiệm. 

Bên cạnh đó, mức độ độc lực của vi khuẩn 

còn chịu ảnh hưởng bởi nguồn gốc phân lập, 

mức độ mẫn cảm của vật nuôi đối với tác 

nhân gây bệnh, cũng như độ tuổi của cá yếu 

tố có thể làm thay đổi phản ứng miễn dịch 

của chúng (Lee, 1995). 

3.2.2. Dấu hiệu bệnh lý cá cảm nhiễm và tái 

định danh vi khuẩn 

Từ kết quả gây nhiễm cho thấy, 

100% cá ở bốn nghiệm thức đều cảm nhiễm 

với các chủng vi khuẩn V. alginolyticus 

(YHD7, YVL22, YVL24, YHTH44) đều 

xuất hiện các biểu hiện lâm sàng rõ rệt như 

cá bơi lờ đờ, trên thân xuất hiện các vết đỏ 

và dấu hiệu xuất huyết (Hình 4A). Và khi 

quan sát hình thái giải phẫu cho thấy gan bị 

xuất huyết, xoang bụng chứa dịch và có mùi 

hôi đặc trưng (Hình 4B). Những triệu chứng 

bệnh lý này trên cá Hồng mỹ tương đồng 

với các mô tả của Rameshkumar và cs. 

(2017) về cá Bớp (R. canadum) giai đoạn 

giống mắc bệnh lở loét và xuất huyết tại Ấn 

Độ. Ngược lại, cá ở nghiệm thức đối chứng 

(tiêm dung dịch nước muối sinh lý) vẫn bơi 

lội bình thường, không có hiện tượng chết 

trong suốt 14 ngày thí nghiệm.  

 

Hình 4. Cá Hồng mỹ nhiễm bệnh xuất huyết  

A: Xuất huyết ở mắt và xương nắp mang, đuôi bị mòn cụt, xuất huyết; B: xuất huyết nội quan 

Kết quả tái phân lập vi khuẩn từ gan 

và thận của cá Hồng mỹ sau thí nghiệm cảm 

nhiễm cho thấy các khuẩn lạc mang đặc 

điểm hình thái đặc trưng của V. 

alginolyticus. Cụ thể, khuẩn lạc xuất hiện 

màu vàng trên môi trường TCBS (Hình 

5A); màu trắng đục trên môi trường TSA bổ 

sung NaCl (TSA+) (Hình 5B); và chuyển 

màu trắng đặc trưng trên môi trường 

Chromagar (Hình 5C). 

 

Hình 5. Hình dạng khuẩn lạc vi khuẩn V. alginolyticus trên môi trường nuôi cấy  

(A: môi trường TCBS, B: môi trường TSA+, C: môi trường Chromagar) 

Đồng thời, kết quả phân tích hình thái 

cho thấy vi khuẩn phân lập có dạng dấu 

phẩy và bắt màu hồng, Gram âm (100×). 

Kết quả tái định danh bằng bộ kit API 20E, 

các chủng vi khuẩn thu nhận được có đặc 

tính sinh hóa (Bảng 3) phù hợp với đặc điểm 

của V. alginolyticus đã từng được phân lập 

từ cá Hồng mỹ mắc bệnh xuất huyết tại các 

lồng nuôi ven biển khu vực thành phố Huế 

và các biểu hiện bệnh lý trên cá sau khi cảm 

nhiễm thực nghiệm trong nghiên cứu này 

hoàn toàn trùng khớp với các triệu chứng 

bệnh đặc trưng quan sát được trên cá Hồng 

mỹ mắc bệnh ngoài tự nhiên (Yen và cs., 

2021).   
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Bảng 3. Một số đặc tính sinh hóa các chủng vi khuẩn V. alginolyticus  

Chỉ tiêu 
V. alginolyticus 

(Buller, 2004) 

 Chủng vi khuẩn V. alginolyticus 

tái  phân lập 

Dương tính Âm tính 

Nhuộm Gram -  100 

Hình thái Dấu phẩy Dấu phẩy 

Khuẩn lạc trên TCBS Vàng Vàng 

Khuẩn lạc trên TSA+ ND Trắng sữa 

API 20E 414725 414725 

Oxidase + 100 0 

Catalase + 100 0 

Sinh H2S - 0 100 

Phân giải NO3 + 100 0 

Indol - 0 100 

Voges-Proskauer + 100 0 

Sử dụng Citrate + 100 0 

Glucose + 100 0 

Mannitol + 100 0 

Sorbitol + 100 0 

Sucrose + 100 0 

Arabinose - 0 100 

Phản ứng dương tính: “+”; phản ứng âm tính: “-”: không thực hiện: ND. 

Kết quả tái phân lập vi khuẩn sau cảm 

nhiễm cho thấy sự xuất hiện của V. 

alginolyticus trên cá có biểu hiện bệnh xuất 

huyết, trong khi không ghi nhận sự hiện 

diện của vi khuẩn này ở nhóm đối chứng 

không cảm nhiễm, Các chủng vi khuẩn tái 

phân lập thể hiện đặc điểm sinh hóa tương 

đồng với chủng gây nhiễm ban đầu và đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chí của định đề Koch 

(1876) trong việc chứng minh mối liên quan 

giữa vi khuẩn và biểu hiện bệnh lý trên cá 

thí nghiệm. Kết quả này cho thấy các chủng 

V. alginolyticus được khảo sát có khả năng 

gây bệnh thực nghiệm trên cá Hồng Mỹ 

trong điều kiện in vivo. 

4.  KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng bốn 

chủng V. alginolyticus mang gen gây bệnh 

xuất huyết trên cá Hồng mỹ có khả năng di 

động tốt và thể hiện hoạt tính enzyme thủy 

phân như caseinase và haemolysin mạnh 

hơn so với các chủng không mang gen gây 

bệnh.  

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy 

chủng V. alginolyticus ký hiệu YHD7 có giá 

trị LD50 đạt 6,5 × 105 CFU/mL, thấp hơn so 

với các chủng YVL24 (8,1 × 105 CFU/mL), 

YVL22 (1,7 × 106 CFU/mL) và YHTH44 

(1,9 × 106 CFU/mL), cho thấy độc lực của 

YHD7 mạnh hơn rõ rệt, góp phần làm tăng 

khả năng gây bệnh so với các chủng còn lại.  

Những kết quả nghiên cứu này góp 

phần làm rõ mối liên hệ giữa gen độc tố, các 

đặc tính sinh học liên quan đến độc lực và 

khả năng gây bệnh của vi khuẩn V. 

alginolyticus, từ đó cung cấp cơ sở khoa học 

cho việc xây dựng các biện pháp giám sát 

và quản lý bệnh xuất huyết trong nuôi cá 

lồng ven biển.  
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